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REVIEW (cont) 

A. GRAMMAR 

Would +like / a-an- some 

*Use: a-an- some 

- a / an with countable nouns (danh từ đếm được).  

Ex: a melon / an egg…(một quả dưa/ một quả trứng) 

- some with uncountable nouns (danh từ không đếm được)  

Ex: some cereal (một ít ngũ cốc)/ some milk (một ít sữa) 

 

*Would + like ( mong muốn) 

+ What + would + S + like a-an/ some ……..? (Bạn có muốn……?)  

Yes, please. / No, thanks 

+  I’d like a-an/ some….. (tôi muốn…) 

+ We’d like some…..(chúng tôi muốn….) 

Ex:  

- What would you like a lemon? (bạn có muốn một quả chanh không) 

-I’d like some water.(tôi muốn một ít nước) 
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-Comparative: So sánh hơn 

+ short adjective (tính từ ngắn) + er + than   (tính từ ngắn là tính từ có 1 âm tiết, ex: 

wide, high, fast …) 

Ex: A cheetah is faster than a mouse. (Con báo thì nhanh hơn con chuột). 

-Superlative: So sánh nhất 

+ The + short adjective (tính từ ngắn) + est   (tính từ ngắn là tính từ có 1 âm tiết, ex:  

fast, wide, high …) 

The Pacific Ocean is the widest ocean in the world. (Thái Bình Dương là đại dương lớn 

nhất thế giới) 

What's the fastest animal in the world? 

The fastest animal in the world is the cheetah. 

 

 

 



                                                                                                                                         Teacher: PHAN THI SON TRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         Teacher: PHAN THI SON TRA 
 

ANSWER 

1. Add r,ger, or er  

1.longer 2.shorter 3.younger 4.wider 5.deeper  

6.higher 7.bigger 8.louder 

2. Write the comparative adjectives. 

1.smaller 2. Taller 3.louder 4.longer 5.quieter  

6.bigger 7.slower 8.higher 9.faster 10.shorter  

11.older 12.younger 

3. Write sentences. 

2. A is older than B   4. B is wider than A 

3. B is bigger than A  5. A is quieter than B 

6. A is taller than B 

 


